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- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Lệ Trang 

Các Thẩm phán: Bà Phan Thị Thu Hương 

 Bà Lê Thị Ký 

- Thư ký phiên tòa: Ông Lê Huy Hoàng – Thư ký Tòa án, Tòa án nhân 

dân tỉnh Đồng Nai. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa: 

Bà Trần Thị Thu Sương – Kiểm sát viên.  

Ngày  23 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xét 

xử phúc thẩm trực tuyến công khai vụ án hình sự thụ lý số 24/2022/TLPT-HS 

ngày 17 tháng 01 năm 2023 đối với bị cáo Thạch Phi T, do có kháng cáo của bị 

cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 549/2022/HSST ngày  12/12/2022 của 

Tòa án nhân dân TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Bị cáo bị kháng cáo: 

Thạch Phi T (T Xăm), sinh năm 1992, tại Trà Vinh;  

Nơi cư trú: ấp Ba T, xã Tân H, huyện Trà C, tỉnh Trà V; Nghề nghiệp: thợ 

xăm; Trình độ học vấn: 7/12; Dân tộc: Khmer; Giới tính: Nam; Tôn giáo: 

Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Thạch C, 1971 và bà Thạch Thi S, 1970; 

Gia đình có 2 chị em, bị cáo là con út, Bị cáo sống chung như vợ chồng với chị 

Trần Thị B, sinh năm 1988, chưa có con chung; Tiền án: Tiền sự: Không; 

Nhân thân: Ngày 09/3/2010, bị cáo bị Tòa án nhân dân huyện Dĩ An, tỉnh 

Bình Dương xử phạt 04 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Trộm cắp tài 

sản”, theo bản án hình sự số: 53/2010/HSST; Ngày 24/11/2011, bị cáo bị Tòa án 

nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 04 năm tù về tội “Cướp giật 

tài sản”, theo bản án hình sự sơ thẩm số: 229/2011/HSST; Ngày 28/8/2015, bị 

cáo bị Tòa án nhân dân thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai xử phạt 04 năm tù 

về tội “Cướp giật tài sản”, theo bản án hình sự sơ thẩm số: 510/2015/HSST.  

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 04/7/2022; hiện bị cáo đang bị tạm giam tại 

Trại tạm giam Công an tỉnh Đồng Nai; Bị cáo có mặt. 
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- Bị hại: Danh Thị Na Q, sinh năm 1980 (vắng mặt) 

Hộ khẩu thường trú: tổ 7, ấp M, xã Vĩnh P, huyện Giang T, tỉnh Kiên Giang 

Nơi cư trú: khu phố An H, phường An H, TP. Biên Hòa 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 03/7/2022, Thạch Phi T đi bộ ngang qua nhà 

trọ của bà Danh Thị Na Q tại nhà không số thuộc tổ 16C, khu phố An H, phường 

Hóa A, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thì phát hiện cửa nhà mở, không có 

người trong nhà nên T nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. T đột nhập vào trong 

phòng khách nhìn thấy trên kệ tủ có 01 túi xách nữ màu đen, có dây đeo màu 

vàng – đen, không nhãn hiệu nên T lấy trộm rồi mang về phòng trọ của mình tại 

phòng số 20 (cách nhà bà Quy khoảng 30m). Sau đó, T kiểm tra bên trong túi 

xách vừa lấy được có số tiền mặt là 13.700.000 đồng (Mười ba triệu bảy trăm 

ngàn đồng). T cất giấu số tiền trên vào lỗ hổng trên cửa phòng tắm và cất túi 

xách trên gác phòng trọ. 

Sau khi phát hiện bị mất trộm tài sản, bà Danh Thị Na Q đã trình báo 

Công an phường Hóa A. Quá trình xác minh, Công an phường Hóa A xác định 

Thạch Phi T là đối tượng đã lấy trộm tài sản của bà Quy nên đã tiến hành kiểm 

tra nơi ở của T, thu giữ vật chứng, lập hồ sơ chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an thành phố Biên Hòa giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Vật chứng của vụ án: 

 + Số tiền 13.700.000 đồng (Mười ba triệu bảy trăm ngàn đồng) và 01 túi 

xách màu đen, có dây đeo màu vàng – đen, không nhãn hiệu là tài sản của bà 

Danh Thị Na Q, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa đã thu 

hồi trả lại cho bà Q. 

 + 01 đĩa DVD nhãn hiệu Maxell MQ lưu giữ hình ảnh bị cáo Thạch Phi T 

thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. 

Tại bản kết luận định giá tài sản số: 254/KL-HĐĐGTS ngày 12/7/2022 

của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Biên Hòa kết luận: 

“01 túi xách nữ màu đen, có dây đeo màu vàng – đen, không nhãn hiệu có giá trị 

định giá là 72.000đ (Bảy mươi hai ngàn đồng). 

Về dân sự: Bị hại bà Danh Thị Na Q đã nhận lại tài sản, không yêu cầu 

bồi thường thiệt hại. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 549/2022/HSST ngày  12/12/2022 của Tòa 

án nhân dân TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã áp dụng khoản 1 Điều 173; Điều 

38; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51của Bộ luật Hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ 

sung năm 2017); các Điều 45,135, 136, 326, 327, 331, 333 của Bộ luật Tố tụng 

hình sự; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý sử dụng án phí và 

lệ phí Tòa án. 
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Tuyên bố bị cáo Thạch Phi T phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

- Xử phạt bị cáoThạch Phi T 01 (Một) năm 02 (Hai) tháng tù, thời hạn tù 

tính từ ngày 04/7/2022. 

Ngoài ra, bản án còn tuyên về án phí, quyền kháng cáo theo luật định. 

Ngày  19/12/2022, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã đánh giá, 

phát biểu quan điểm xử lý vụ án: Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bố bị cáo phạm tội 

Trộm cắp tài sản là có căn cứ. Tại phiên tòa phúc thẩm, gia đình bị cáo có nộp 

thêm tài liệu mới là sổ hộ nghèo và giấy khám chữa bệnh của bị cáo. Tuy nhiên, 

bị cáo có nhân thân xấu, đã nhiều lần phạm tội nên mức án của cấp sơ thẩm là 

phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, đề nghị Hội đồng xét 

xử bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ 

thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Đơn kháng cáo của bị cáo làm trong thời hạn luật 

định nên được xem xét theo thủ tục phúc thẩm 

 [2] Về nội dung vụ án: Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo đã khai nhận toàn 

bộ hành vi phạm tội của mình. Cụ thể: Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 03/7/2022, 

Thạch Phi T đã có hành vi lấy trộm 01 túi xách nữ màu đen, bên trong có số tiền 

mặt là 13.700.000 đồng của bà Danh Thị Na Q ở gần nhà trọ của bị cáo. T cất 

giấu số tiền trên vào lỗ hổng trên cửa phòng tắm và cất túi xách trên gác phòng 

trọ. Ngày hôm sau cơ quan Công an khám xét nhà trọ của bị cáo, đã phát hiện ra 

số tiền trên. 

Tòa án cấp sơ thẩm nhận định bị cáo phạm tội “Trộm cắp tài sản” theo 

quy định khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự là chính xác. 

Xét đơn kháng cáo của bị cáo: bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì bị cáo cho 

rằng bị cáo là người dân tộc Khơme, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối 

cải, đã khắc phục hậu quả, trả lại tài sản cho bị hại và hiện đang bị chấn thương 

sọ não. Tại phiên tòa phúc thẩm, chị Trần Thị B nộp cho tòa án giấy chứng nhận 

hộ nghèo của gia đình bị cáo và giấy khám chữa bệnh chấn thương sọ não của bị 

cáo vào năm 2018 – 2019. Hội đồng xét xử nhận thấy: mặc dù bị cáo là người 

dân tộc Khơ me nhưng bị cáo có nhân thân xấu: đã 3 lần bị xử phạt tù về các tội 

chiếm đoạt tài sản, nay lại tiếp tục phạm tội, thể hiện sự coi thường pháp luật, 

không hề ăn năn hối cải về hành vi của mình. Bị cáo trộm cắp tài sản vào 

khoảng 18giờ 30’ ngày 03/7/2022 qua trích xuất camera, 7 giờ ngày 4/7/2022 cơ 

quan Công an đã tiến hành làm việc với bị cáo nên bị cáo chưa kịp tẩu tán, tiêu 

thụ tài sản; mặc dù tại cấp phúc thẩm gia đình bị cáo có nộp tài liệu, chứng cứ 

mới. Tuy nhiên, mức án 01 năm 02 tháng tù là phù hợp với tính chất, mức độ 
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hành vi phạm tội của bị cáo, đảm bảo tính giáo dục và răn đe phòng ngừa chung. 

Do đó, Hội đồng xét xử không chấp nhận đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt 

của bị cáo.  

 [4]  Về án phí: Do kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo phải chịu 

200.000đ án phí hình sự phúc thẩm theo quy định pháp luật. 

[6] Quan điểm và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng 

Nai phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên chấp nhận. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a  khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 

(sửa đổi, bổ sung 2017). Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Thạch Phi T, 

giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 549/2022/HSST ngày 12/12/2022 của 

Tòa án nhân dân TP. Biên Hòa 

Căn cứ khoản 1 Điều 173; Điều 38; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của 

Bộ luật Hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017);  

Tuyên bố bị cáo Thạch Phi T phạm tội “Trộm cắp tài sản”.  Xử phạt bị 

cáoThạch Phi T 01 (một) năm 02 (hai) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 

04/7/2022. 

Về án phí: Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, bị cáo phải chịu 200.000đ (hai trăm 

nghìn đồng) án phí hình sự phúc thẩm  

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận:  
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai; 

- Phòng PV 27- Công an tỉnh Đồng Nai; 

- Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa; 

- Công an thành phố Biên Hòa; 

- Viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa; 

- Sở tư pháp tỉnh Đồng Nai 

- Chi cục thi hành án dân sự TP. Biên Hòa 

- Bị cáo 

- Lưu. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Lệ Trang 

 

 

 


